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1 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 06/11/2007 Nữ 045307006872 406 M07 00 KV2 G VA 8 DI 8,8 NK1 8,63 25,43 0,25 25,58 25,08

2 HOÀNG THỊ KIM CHI 16/05/2007 Nữ 044307009156 405 M01 00 KV2NT K VA 6,25 NK2 8,75 NK3 8,75 23,75 0,5 24,17 24,17

3 DƯƠNG THU HÀ 28/11/2007 Nữ 044307007954 405 M01 00 KV2NT K VA 6,75 NK2 8,75 NK3 9 24,5 0,5 24,87 24,87

4 TRẦN KHÁNH HUYỀN 23/07/2007 Nữ 044307009494 405 M01 00 KV2NT K VA 7,5 NK2 9,25 NK3 9 25,75 0,5 26,03 26,03

5 HỒ THỊ MẤY 24/04/2007 Nữ 045307002463 406 M07 01 KV1 K VA 6,9 DI 7,9 NK1 7 21,8 2,75 24,55 24,05

6 NGUYỄN QUỲNH NGA 14/07/2007 Nữ 045307003080 405 M01 00 KV2NT K VA 9,25 NK2 7,5 NK3 7,5 24,25 0,5 24,63 24,63

7 HỒ THỊ MINH NGỌC 17/03/2007 Nữ 045307002411 405 M07 01 KV1 K VA 8,25 DI 7,35 NK1 5,75 21,35 2,75 24,10 24,10

8 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 28/04/2007 Nữ 045307007132 405 M01 00 KV2 K VA 8 NK2 8,75 NK3 9,25 26 0,25 26,13 26,13

9 LÊ NGUYỄN Ý NHI 18/08/2007 Nữ 045307002033 406 M07 00 KV2NT G VA 8,8 DI 8 NK1 8,5 25,3 0,5 25,61 25,11

10 HỒ UYÊN PHƯƠNG 12/02/2007 Nữ 045307005911 405 M01 00 KV2NT K VA 7,25 NK2 8,75 NK3 9 25 0,5 25,33 25,33

11 NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG 02/06/2007 Nữ 045307004789 405 M07 00 KV2 G VA 8,25 DI 9,5 NK1 8 25,75 0,25 25,89 25,89

12 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/02/2007 Nữ 044307003490 405 M07 00 KV2NT K VA 7,5 DI 9 NK1 7 23,5 0,5 23,93 23,93

13 HỒ THỊ THIỆN 30/05/2005 Nữ 045305008037 405 M07 01 K VA 8,5 DI 8,75 NK1 7 24,25 2 25,78 25,78

14 HỒ THỊ NGỌC TRANG 26/10/2007 Nữ 045307008149 405 M07 01 KV1 K VA 7,5 DI 8,5 NK1 5,38 21,38 2,75 24,13 24,13

15 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 05/02/2007 Nữ 045307001715 406 M01 00 KV2NT K VA 7,5 NK2 8,5 NK3 9 25 0,5 25,33 25,33

16 HỒ HÀ VI 19/05/2007 Nữ 045307004278 406 M07 01 KV1 G VA 8,1 DI 7,5 NK1 6 21,6 2,75 24,35 23,85
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